
BÁO CÁO 

Đánh giá, theo dõi kết quả cấp cứu năm 2023 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

- Về nhân lực: Hiện tại bộ phận hồi sức cấp cứu có 16 nhân lực, trong đó có 03 BS 

(01 BS CKI, 03 BS đa khoa), 12 điều dưỡng (02 CNĐD, 10 CĐĐD), 01 hộ lý. 

- Khoa được bố trí gồm khu vực tiếp nhận, phòng hành chính, 1 phòng cấp cứu 

( 06 giường), 01 phòng tiểu phẫu, 01 phòng súc rửa dạ dày, 02 giường cách ly, 16 giường 

hồi sức , 06 giường cấp cứu. 

- Danh mục thuốc và trang thiết bị tương đối đầy đủ, đa dạng; Được trang bị máy 

móc: máy thở, máy sốc tim, monitor theo dõi người bệnh, máy đo điện tim, máy phun khí 

dung, máy tạo oxy di động, máy truyền dịch tự động, bơm tiêm điện, máy hút nhớt, xe 

vận chuyển bệnh… 

- Tổ chức quy trình cấp cứu từ nhận bệnh, thăm khám, xử trí cấp cứu, các thuốc 

vận mạch, các thuốc chống choáng, dịch truyền…. 

- Có triển khai hệ thống báo động đỏ nội viện. 

II. KẾT QUẢ CẤP CỨU: 

1. Kết quả cấp cứu người bệnh 6 tháng năm 2023: 

NỘI 

DUNG 
T1 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 TB 

Số khám 

lượt khám 

1340 

(124%) 

1048 

(97%) 

1236 

(114%) 

1203 

(111%) 

1222 

(113%) 

1033 

(95 %) 

1145 

(106%

) 

1217 

(112 

%) 

1218 

(112

%) 

1379 

(127%

) 

1369 

(126%

) 

1219 

(112%) 

Số NB 

ngoại trú 

228 

(17%) 

138 

(13%) 

155 

(13%) 

132 

(11%) 

173 

(14%) 

125 

(12%) 

140 

(12%) 

151 

(12%) 

145 

(12%

) 

151 

(11%) 

148 

(11%) 
153 

(13%) 

BHYT 
659 

(49%) 

595 

(57%) 

713 

(58%) 

726 

(60%) 

740 

(61%) 

668 

(65%) 

716 

(63%) 

824 

(68%) 

808 

(66%

) 

960 

(70%) 

915 

(67%) 
757 

(62%) 

Không 

BHYT 

681 

(51%) 

453 

(43%) 

523 

(42%) 

477 

(40%) 

482 

(39%) 

365 

(35%) 

429 

(37%) 

393 

(32%) 

410 

(34%

) 

419 

(30%) 

454 

(33%) 
462 

(38%) 

Số NB nội 

trú 

63 

(5%) 

47 

(4%) 

48 

(4%) 

41 

(3%) 

50 

(4%) 

35 

(3%) 

61 

(5%) 

43 

(4%) 

12 

(1%) 

44 

(3%) 

44 

(3%) 
44 

(4%) 

Bệnh 

chuyển 

viện 

72 

(5%) 

44 

(4%) 

38 

(3%) 

29 

(2%) 

45 

(4%) 

31 

(3%) 

45 

(4%) 

45 

(4%) 

31 

(3%) 

40 

(3%) 

41 

(3%) 
42 

(3%) 

Tử vong 

trước khi 

vào khoa 

0  

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
0 

(0%) 
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Tử vong 

tại khoa 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

Hồi sức 

cấp cứu 

88 

 

71 

 

70 

 

73 

 

75 

 

60 

 

75 

 

83 

 

60 

 

57 

 

60 

 
70 

 

Hồi sức 

thành 

công 

74 

(84%) 

55 

(77%) 

51 

(73%) 

63 

(86%) 

59 

(79%) 

46 

(77%) 

61 

(81%) 

75 

(90%) 

54 

(90%

) 

49 

(86%) 

49 

(82%) 
58 

(82%) 

Nặng hơn 
12 

(14%) 

16 

(23%) 

19 

(27%) 

10 

(14%) 

16 

(21%) 

14 

(23%) 

12 

(20%) 

8 

(11%) 

4 

(7%) 

8 

(6%) 

11 

(22%) 
12 

(20%) 

Bệnh nặng 

xin về 

0 

(0%) 

1 

(1%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

1 

(1%) 

1 

(2%) 

2 

(3%) 

0 

(0%) 

2 

(3%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
1 

(1%) 

Số ca Thở 

máy 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

Số ca báo 

động đỏ 

nội viện 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

10 

 

4 

 
4 10 10 10 4 

5 

 

Nhận xét:  

- Số lượng bệnh cấp cứu đạt chỉ tiêu theo kế hoạch mỗi tháng (1084 bệnh/tháng), 

ngoại trừ tháng 2 và tháng 6 (1048, 1033/1084 bệnh/tháng). 

- Số lượng bệnh ngoại trú đạt chỉ tiêu theo kế hoạch mỗi tháng (117 bệnh/tháng), 

lượng bệnh cao nhất vào tháng 1 (228 bệnh) và tháng 5 (173 bệnh). 

- Tỷ lệ bệnh nhân đến điều trị bảo hiểm y tế đạt 62 %. 

- Trong năm 2023, khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc không có ca tử 

vong. 

- Tỷ lệ bệnh nhân nặng hơn chiếm 20 %, bệnh nhân chuyển viện chiếm 3%, tỷ lệ 

bệnh nhân nặng xin về chiếm tỷ lệ thấp 1 %. 

III. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT 

1. Ưu điểm trong cấp cứu: 

- Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đạt chuẩn cho cấp cứu tại bệnh viện tuyến huyện 

(Bệnh viện hạng III) 

- Tất cả nhân viên trong khoa đoàn kết, hỗ trợ trong các tua trực cấp cứu, luôn trau 

dồi chuyên môn kỹ thuật, nâng cao tay nghề nhằm phục vụ cho bệnh nhân ngày càng tốt 

hơn. 

- Trang thiết bị hiện có tại khoa tương đối đầy đủ cho công tác cấp cứu. 

- Thuốc cung ứng tương đối đầy đủ: các thuốc tim mạch, các thuốc vận mạch, các 

thuốc chống choáng, dịch truyền… 

- Đảm bảo thực hiện tốt công tác cấp cứu nội viện. 

- Tổ chức tập huấn bình bệnh án một số ca bệnh nặng, phức tạp. 

2. Nhược điểm trong cấp cứu: 

- Do hạn chế về nhân lực, nên bác sĩ trực cấp cứu được điều động từ tất cả các 

khoa lâm sàng trong đơn vị, chuyên môn và năng lực của các bác sĩ khác nhau không 

đồng nhất. 

- Do tình hình biến động về nhân lực: lãnh đạo phải kiêm nhiệm thiếu bác sĩ, điều 

dưỡng luân phiên học chuẩn hóa trình độ. 

IV. PHƯƠNG ÁN CẢI TIẾN CẤP CỨU: 



1. Chiến lược về nhân sự 

- Cử các bác sĩ và điều dưỡng đi học các lớp chuyên môn nghiệp vụ về Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và Chống độc. 

2. Cải tiến quy trình chuyên môn kỹ thuật 

- Luôn cập nhật các phát đồ điều trị của Bộ Y tế, phát đồ chẩn đoán và điều trị BV 

Phạm Ngọc Thạch, phát đồ chẩn đoán và điều trị BV Chợ Rẫy, phát đồ chẩn đoán và điều 

trị BV Bạch Mai. 

3. Xây dựng kế hoạch đào tạo các chuyên đề liên quan đến các bệnh thường 

chuyển viện, các kỹ thuật hồi sức cấp cứu cơ bản. 

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả cấp cứu người bệnh năm 2023. 

 
Nơi nhận: 

- BGĐ (báo cáo); 

- Lưu VT, KHNV&DS, CC-HSTC&CĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Trí Dũng 
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